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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 điểm)

*Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1:(1đ) 

a)  Số liền trước của 60 là:

       A. 61
   
B. 50

               C. 59                       D. 70
b) Số 83 được viết thành tổng của hai số nào dưới đây:

	       A. 80 + 3
	B. 70 + 3
	 C. 8 + 3
	 D. 30 + 8


Câu 2: (1đ)
a) Tổng của  43 và 18 là:

      A. 51

           B. 60    
              C. 25                         D. 61
b) Trong phép trừ : 97  -  38 =  59, số 59 được  gọi là:

     A. Số bị trừ                   B. Hiệu                    C. Tổng                    D. Số trừ
Câu 3: (1.đ)      

a) Kết  quả của : 20 +  30 + 24 là:

    
 A. 84                            B. 74                         C. 50                        
b) Kết quả của :  75 - 15 + 6 là:

     
A. 60                            B. 65                       C. 66                         Câu 4: (0,5đ) Câu 4: (0,5đ).Đồng hồ chỉ mấy giờ 
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  A. 4 giờ 30 phút
                      B. 6 giờ 20 phút                 C. 16 giờ 6 phút       Câu 5: (05đ) Hình bên có bao nhiêu hình tứ giác?
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     A. 2
	     B. 3

	     C. 4
	     D. 5


II. PHẦN TỰ LUẬN (6 điểm)

Câu 6 (2 đ): Đặt tính và tính:


57 + 38                       63 + 26                      82 - 24                       92 - 46 
……………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 7 (1 đ): Tính

a) 46 kg + 30 kg – 6 kg =.............................. b) 82l - 29 l + 25 l = ........................               
                                      = ..............................                              = .........................
Câu 8 (1đ) Cho đường gấp khúc ABCD như hình vẽ. Hãy tính độ dài đường gấp khúc ABCD đó?

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................... 
Câu 9 (1đ): Hưởng ứng tuần lễ phát động trồng cây của nhà trường, khối lớp Bốn trồng được 43 cây. Khối lớp Năm trồng được nhiều hơn khối lớp Bốn 28 cây. Hỏi khối lớp Năm trồng được bao nhiêu cây?

Bài giải
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Câu 10: (1đ) Tính tổng của số tròn chục lớn nhất có hai chữ số với số tròn chục bé nhất có hai chữ số.
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
